
SỞ CÔNG THƯƠNG LAI CHÂU Mẫu số 08b-ĐK/TSC
Mã số đơn vị: 1090281

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÔNG
Kỳ báo cáo: Từ ngày 01 đến 31/12/2023

ST
T Tên Tài sản ĐVT Năm sử

dụng Đơn giá Số đầu kỳ Số tăng
trong kỳ

Số giảm
trong kỳ

Số cuối kỳ
SL NG SL NG SL NG SL NG

1 Ô tô mitsubishi 0180 cái 2004 751.892.000 1 751.892.000 1 751.892.000
2 Ô tô toyota Fortuner V4x4 cái 2012 1.130.800.000 1 1.130.800.000 1 1.130.800.000
3 Máy vi tính HP bộ 2016 12.500.000 1 12.500.000 1 12.500.000
4 Máy vi tính HP bộ 2016 12.500.000 1 12.500.000 1 12.500.000
5 Máy vi tính HP bộ 2016 12.500.000 1 12.500.000 1 12.500.000
6 Máy photo shap Cái 2011 108.000.000 1 108.000.000 1 108.000.000
7 Máy pho tô RICOH MP 4054 Cái 2017 89.985.000 1 89.985.000 1 89.985.000
8 Máy vi tính bộ 2014 7.100.000 1 7.100.000 1 7.100.000
9 Máy vi tính HP Cây 2015 12.200.000 1 12.200.000 1 12.200.000
10 Máy vi tính HP Cái 2015 12.200.000 1 12.200.000 1 12.200.000
11 Máy vi tính HP Bộ 2015 11.220.000 1 11.220.000 1 11.220.000
12 Máy xách tay Cái 2015 18.000.000 1 18.000.000 1 18.000.000
13 Máy vi tính Hp Bộ 2015 18.800.000 1 18.800.000 1 18.800.000
14 Máy vi tính Hp Bộ 2015 12.500.000 1 12.500.000 1 12.500.000
15 Máy vi tính Hp Bộ 2015 12.500.000 1 12.500.000 1 12.500.000
16 Máy vi tính FPTELEADT5460i Bộ 2017 10.750.000 2 21.500.000 1 21.500.000
17 Máy vi tính FPTELEAD Bộ 2018 9.960.000 2 19.920.000 2 19.920.000
18 Máy vi tính FPTELEAD Bộ 2019 9.950.000 3 29.850.000 3 29.850.000
19 Máy vi tính FPTELEAD Bộ 2020 10.000.000 4 40.000.000 4 40.000.000
20 Máy Máy  tính  xách tay Acer Cái 2020 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000
21 Máy Máy  tính  xách tay Acer Cái 2022 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000
22 Máy Máy  tính  xách tay Acer Cái 2022 15.000.000 1 15.000.000 1 15.000.000
23 Máy chiếu Sony VPL- EX175 Cái 2012 38.250.000 1 38.250.000 1 38.250.000
24 Máy in laser canon Cái 2020 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000
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25 Ti vi Sony Cái 2013 12.500.000 1 12.500.000 1 12.500.000
26 Máy SCANER KODAKI940 Cái 2016 10.150.000 1 10.150.000 1 10.150.000
27 Phầm mềm kế toán cái 2008 8.500.000 1 8.500.000 1 8.500.000
28 Phầm mềm kế toán tổng hợp cái 2019 16.000.000 1 16.000.000 1 16.000.000
29 Máy Fax Cái 2013 7.300.000 1 7.300.000 1 7.300.000
30 Ti vi LCD Samsung 42 Cái 2010 26.000.000 1 26.000.000 1 26.000.000
31 Loa hội trường JBL Cái 2010 12.200.000 2 24.400.000 2 24.400.000
32 Cục công suất Peavay Cái 2010 16.200.000 1 16.200.000 1 16.200.000
33 Bàn Mixer YAMAHA Cái 2010 9.800.000 1 9.800.000 1 9.800.000
34 Tủ Tài liệu cái 2015 8.200.000 1 8.200.000 1 8.200.000
35 Tủ Tài liệu cái 2020 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000
36 Tủ tài liệu GĐ Cái 2010 7.500.000 1 7.500.000 1 7.500.000
37 Tủ tài liệu DC 2200H2 Cái 2010 6.200.000 1 6.200.000 1 6.200.000
38 Giá đựng tài liệu (1,6 x 0,6) Cái 2021 4.800.000 3 14.400.000 3 14.400.000
39 Giá đựng tài liệu (1,6 x 0,3) Cái 2021 3.200.000 3 9.600.000 3 9.600.000
40 Giá đựng tài liệu (1,5 x 0,6) Cái 2021 4.032.000 3 12.096.000 3 12.096.000
41 Ghế sắt (phòng để tài liệu) Cái 2021 500.000 1 500.000 1 500.000
42 Bộ thiết bị họp trực tuyến Bộ 2021 44.440.000 1 44.440.000 1 44.440.000
43 Bộ Sofa Bộ 2010 19.800.000 1 19.800.000 1 19.800.000
44 Bàn giám đốc 1,8m Cái 2011 6.800.000 1 6.800.000 1 6.800.000
45 Bàn đấu đầu 2m Cái 2011 5.500.000 1 5.500.000 1 5.500.000
46 Bàn đấu đầu Cái 2011 6.000.000 1 6.000.000 1 6.000.000
47 Bàn phòng họp gỗ MDF Cái 2010 6.820.000 10 68.200.000 10 68.200.000
48 Bàn làm việc HP Cái 2020 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000
49 Bàn ghế ngồi làm việc (PGĐ) Cái 2022 5.000.000 1 5.000.000 1 5.000.000
50 Bộ bàn ghế tiếp khách Bộ 2022 10.000.000 1 10.000.000 1 10.000.000
51 Bàn họp Cái 2020 8.000.000 1 8.000.000 1 8.000.000
52 Ghế da Cái 2015 7.000.000 1 7.000.000 1 7.000.000
53 Ghế da HP Cái 2020 6.300.000 2 12.600.000 2 12.600.000
54 Ghế sopha Cái 2013 31.000.000 1 31.000.000 1 31.000.000
55 Bộ phông nền+cờ Bộ 2010 6.600.000 1 6.600.000 1 6.600.000
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56 Biểu ĐCSVN muôn năm Bộ 2010 7.150.000 1 7.150.000 1 7.150.000
Tổng cộng 2.861.653.000 - - 2.861.653.000
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Bộ, tỉnh: Lai Châu Mẫu số: 09c-CK/TSC
Cơ quan quản lý cấp trên: UBND tỉnh Lai Châu
Cơ quan, tổ chức đơn vị sử dụng tài sản: Sở Công Thương
Mã đơn vị: 1090281
Loại hình đơn vị: Hành chính 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG XE Ô TÔ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH KHÁC 
NĂM 2023

STT
Danh mục xe ô tô và tài sản
khác của cơ quan, đơn vị,

tổ chức
Bộ phận sử dụng Số

lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai (nghìn đồng) Mục đích sử dụng

Nguyên giá

Giá trị còn lại

Phục vụ
chưc danh

có tiêu
chuẩn

Phục vụ công
tác chung

Sử dụng
khácTổng cộng

Trong đó
Nguồn ngân

sách
Nguồn
khác

I Xe ô tô 1.882.692 1.882.692 112.741

1 Ô tô mitsubishi 0180 1 751.892 751.892 x

2 Ô tô ToyotaFortuner V4x4 1 1.130.800 1.130.800 112.741 x

II Tài sản cố định khác 15.948.961 87.920

1 Phòng QLTM Phòng QLTM 69.310 69.310 0

1 Máy vi tính 1 12.200 12.200 x

2 Máy vi tính FPT 1 9.960 9.960 x

3 Máý vi tính HP 1 12.500 12.500 x

4 Máy Vi tính  FPT ELEAD 1 9.950 9.950 - x

5 Máy tính HP 1 12.500 12.500 x

7 Máy vi tính HP 1 12.200 12.200 - x
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2 Phòng công nghiệp Phòng công nghiệp 1 42.410 42.410 11.000

Máy vi tính xách tay ACER 1 15.000 15.000 9.000

1 Máy Vi tính HP 1 12.500 12.500 - x

2 Máy Vi tính  FPT ELEAD 1 9.960 9.960 x

3 Máy Vi tính  FPT ELEAD 1 9.950 9.950 - x

4 Máy Vi tính  FPT 1 10.000 10.000 2.000 x

3 Phòng điện Phòng điện 1 45.700 45.700 0

1 Máy vi tính HP 1 12.500 12.500 x

2 Máy vi tính HP 1 12.500 12.500 x

3  Máy vi tinh FPTELEADT5460i 1 10.750 10.750 x

4 Máy Vi tính  FPT ELEAD 1 9.950 9.950 - x

4 Phòng thanh tra Phòng thanh tra 1 21.970 21.970 0

1 Máy vi tính 1 11.220 11.220 - x

2  Máy vi tinh FPTELEADT5460i 1 10.750 10.750 x

5 Văn phòng sở Văn phòng sở 1 334.085 334.085 17.248

1 Máy pho to RICOHMP 4054 1 89.985 89.985 11.248 x

2 Máy photo shap 1 108.000 108.000 - x

3 Máy chiếu so ny 1 38.250 38.250 x

4 Máy Fax 1 7.300 7.300 x
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5 Phầm mềm kế toán 1 8.500 8.500 x

6 Phầm mềm kế toán tổng hợp 1 16.000 16.000

7 Máy Caner kodaxi940 1 10.150 10.150 x

8 Máy Vi tính 1 7.100 7.100 x

9 Máy tính FPT 3 30.000 30.000 6.000 x

10 Máy vi tính HP 1 18.800 18.800 - x

6 Phòng giám đốc Phòng giám đốc 1 95.100 95.100 3.150

1 Bộ Sofa 1 19.800 19.800 - x

2 Ghế sofa 1 31.000 31.000 x

3 Ghế ra HP 6.300 6.300 3.150 x

4 Tủ tài liệu GĐ 1 7.500 7.500 x

5 Máy vi tính sách tay 1 18.000 18.000 - x

6 Ti vi sony 1 12.500 12.500 - x

7 Phòng Phó Giám đốc Phòng Phó Giám đốc 1 15.094.700 15.094.700 33.650

1 Máy vi tính xách tay ACER 1 15.000 15.000 3.000 x

2 Máy vi tính xách tay ACER 1 15.000 15.000 9.000

3 Máy in laser canon 1 7.000 7.000 1.400 x

4 Tủ tài liệu DC 2200H2 1 6.200 6.200 - x

5 Tủ tài liệu DC 2200H2 1 8.200 8.200 x
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6 Tủ tài liệu 1 5.000 5.000 2.500

7 Ghế da 1 7.000 7.000 x

8 Bàn giám đốc 1,8m 1 6.800 6.800 - x

9 Bàn đấu đầu 2m 1 5.500 5.500 - x

10 Bàn đấu đầu 1 6.000 6.000 - x

11 Bàn làm việc HP 1 5.000 5.000 2.500 x

12 Bộ bàn ghế tiếp khách 2 (2022) 1 10.000.000 10.000.000 7.500

13 Bàn ghế làm việc 2 (2022) 1 5.000.000 5.000.000 3.750

14 Bàn họp 1 8.000 8.000 4.000 x

8 Phòng kho 36.596 36.596 - 22.872

1 Giá đựng tài liệu (1,6x 0,6) 3 14.400 14.400 9.000 x

2 Giá đựng tài liệu (1,6x 0,3) 3 9.600 9.600 6.000 x

3 Giá đựng tài liệu (1,5 x 0,6) 3 12.096 12.096 7.560 x

4 Ghế sắt (phòng để tài liệu) 1 500 500 312 x

9 Hội trường Hội trường 1 209.090 209.090 20.926

1 Bộ thiết bị họp trực tuyến 1 44.440 44.440 17.776

2 Ghế ra 1 6.300 6.300 3.150 x

3 Bàn phòng họp gỗ MDF 10 68.200 68.200 - x

4 Biểu ĐCSVN muôn năm 1 7.150 7.150 - x
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5 Bộ phông nền+cờ 1 6.600 6.600 - x

6 Ti vi LCD Samsung 42 1 26.000 26.000 - x

7 Loa hội trường JBL 1 24.400 24.400 - x

8 Cục công suất Peavay 1 16.200 16.200 - x

9 Bàn Mixer YAMAHA 1 9.800 9.800 - x

Tổng cộng 17.831.653 200.661
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